
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 43B đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 VNĐ

20/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ VÀ DỊCH THUẬT 3M VIỆT 
NAM

0110758678

STT Tên ngành Mã ngành

1. In ấn
(trừ hoạt đông in ấn nhà nước cấm)

1811

2. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ hoạt đông in ấn nhà nước cấm)

1812

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim, khoá cửa và các loại thiết bị 
khác.

4663

5. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

6. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch thuật; Phiên dich.

7490(Chính)

7. Đại lý du lịch 7911

8. Điều hành tua du lịch 7912

9. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

10. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

11. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ VÀ 
DỊCH THUẬT 3M VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 3M VIETNAM LEGAL CONSULTANT AND 
TRANSLATION SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0981726261
Email: dichthuat3m@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ NGỌC 
ANH

Việt 
Nam

Tổ Dân Phố Quyết 
Thắng, Thị Trấn Sơn 
Dương, Huyện Sơn 
Dương, Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

10.000.000 5,000 008201001437

2LƯƠNG 
MINH SƠN

Việt 
Nam

Số 43B đường Láng, 
Phường Ngã Tư Sở, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 50,000 001071002881

3 HOÀNG 
THANH 
HOÀI

Việt 
Nam

Thôn Nà Trạm, Xã 
Đồng Khê, Huyện 
Văn Chấn, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam

90.000.000 45,000 015194007063

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015194007063
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nà Trạm, Xã Đồng Khê, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 43B đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THANH HOÀI Nữ

19/09/1994 Tày Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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